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TÓM TẮT
 Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của liề u lượ ng tiêm LHRHa đế n thờ i gian hiệ u ứ ng thuố c 

(TGHƯ), tỷ  lệ  đẻ  (TLĐ), sứ c sinh sả n hữ u hiệ u (SSS), tỷ  lệ  thụ  tinh (TLTT), tỷ  lệ  nở  (TLN), tỷ  lệ  sống (TLS) 
cá bột cá  rô đầ u vuông (Anabas testudineus). Cá  cái thà nh thụ c (377,8 - 391,3 g/con) được tiêm LHRHa với 
5 liều, lần lượt là 40, 60, 80, 100, 120  µgLHRHa (kế t hợ p vớ i 5mg DOM-domperidon)/kg), tương ứng với 5 
nghiệm thức (NT): NT40, NT60, NT80, NT100 và NT120. Cá đực tiêm ½ so với liều cho cá cái.  Ngoài ra, 1 NT 
tiêm  NaCl (0,9%) được sử dụng để làm NT đối chứng (ĐC). Kết quả cho thấy cá ở ĐC không sinh sản sau 24 
giờ. Liều tiêm LHRHa ảnh hưởng đến TGHƯ, TLĐ, SSS, TLTT, TLN, TLS của cá bột mới nở (TLS) (P<0,05). 
Nghiệm thức NT80 và NT100 cho tỷ lệ đẻ 100%, cao hơn các nghiệm thức còn lại. TGHƯ ở NT40 (7,4±0,5 giờ 
) và NT60 (7,2±0,5 giờ) dài hơn các nghiệm thức khác. SSS lớn nhất là ở NT120 (616,8±54,1 trứng/g cá cái). 
Tuy nhiên, TLTT, TLN, TLS của ấu trùng 1 ngày tuổi ở NT120 là thấp nhất. NT80 và NT100 không sai khác có 
ý nghĩa thống kê về các chỉ tiêu sinh sản nói trên. Do đó, trong thực tế sản xuất, chỉ cần tiêm 80 µgLHRHa cho 
cá rô đầu vuông cái tại Khánh Hòa.

Từ khoá: Cá rô đầu vuông, LHRHa, hormone, sức sinh sản. 

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the eff ects of LHRHa concentrations on latency period (LP), 

spawning rate (SR), fecundity (F), fertilization rate (FR), hatching rate (HR) and survival rate of larvae (SRL) 
in climbing perch (Anabas testudineus), the square-headed strain. Matured females climb perch (average 
weight of 377.8 - 391.3 g) were injected with 5 concentrations of LHRHa: 40, 60, 80, 100, 120 µgLHRHa 
(combined with 5mg DOM-domperidon)/kg), and so called NT40, NT60, NT80, NT100 and NT120. Males 
were injected half (½) dose for females. In addition, one (1) group of broodstocks was injected with NaCl 
(0,9%) used as a control (CT). The results showed that the broodstocks from the CT did not spawn after 24 h 
in captivity. The concentrations of LHRHa eff ected the LP, SR, F, FR, HR and SRL (P<0.05). NT80 and NT100 
resulted in higher spawning rate (100%) than the other treatments. The LP of hormone in NT40 (7.4±0.5 h) 
and NT60 (7.2±0.5 h) were longer than other doses. Fecundity was highest in the broodstocks from NT120 
(616.8±54.1 eggs/g female). However, fertilization rate, hatching rate and survival rate of 1 day after hatched 
- larvae in treatment NT120 were lowest. NT80 and NT100 were comparable in these above reproductive 
performances. Therefore, a dose of 80 µgLHRHa (combined with 5mg DOM)/kg is suggested for induction of 
spawning in female climbing perch, square-headed strain at Khanh Hoa.

Key words: Squared head climbing perch, LHRHa, hormone, fecundity.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá rô đồng (Anabas testudineus) là loài cá 

nước ngọt sinh trưởng tốt ở các thủy vực nhiệt 
đới và có cơ thịt trắng, dai, thơm ngon, giàu 
dinh dưỡng, được thị trường ưa chuộng nên là 

đối tượng nuôi có giá trị kinh tế quan trọng ở 
nhiều nước như Trung Quốc, Lào, Campuchia, 
Thái Lan, Myanma, Ấn Độ, Bangladesh, 
Philippines, các quần đảo giữa Ấn Độ, một số 
nước châu Phi, châu Úc và Việt Nam (Belton 
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và cs., 2011; Kohinoor và cs., 2012; Dương 
Thúy Yên và cs., 2013; Rahman và cs., 2022). 
Cá rô đầu vuông là dò ng cá  biến dị thuộ c loà i 
cá rô đồng đượ c phá t hiện tạ i Hậu Giang (Việ t 
nam), có  kí ch thước cơ thể  lớ n và  có  đầ u hơi 
vuông (Dương Thú y Yên và  Trương Ngọ c 
Trinh, 2013; Dương Thú y Yên, 2013). Đây là  
dò ng cá  có  nhiề u đặ c điể m quý  về  di truyề n và 
là  dò ng cá  có tốc độ sinh trưởng nhanh gấp 2 – 
3 lần so với cá c dò ng cá rô đồng khá c trong tự  
nhiên. Kí ch thướ c tố i đa củ a dò ng nà y có  thể  
đạ t 900 g/con, lớ n hơn nhiề u so vớ i cá c dò ng 
cá  rô đồ ng khá c. Sau 5-6 thá ng nuôi, cá  rô đầ u 
vuông có  thể  đạ t khố i lượ ng 100-120 g/con 
 (Nguyễn Thanh Long, 2015). Do đó, dòng cá 
này được phát triển nuôi mạnh mẽ tại các tỉnh 
thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và 
đang lan san một số tỉnh khác trên cả nước, 
trong đó có Khánh Hòa. Nhu cầu con giống cá 
rô đầu vuông phục vụ nuôi thương phẩm cao. 
Tuy nhiên, do mới được phát hiện tại Việt Nam 
trong nhữ ng năm gầ n đây nên thông tin nghiên 
cứ u ở  cá  rô đầ u vuông trên thế  giớ i hầ u như 
chưa đượ c công bố . Cho đế n thờ i điể m hiệ n tạ i 
quy trình sinh sản nhân tạo và sản xuất giống 
cá rô đầ u vuông đượ c vậ n dụ ng chủ  yế u từ  quy 
trì nh sinh sả n nhân tạ o cho cá  rô đồ ng tự  nhiên 
khá c.

Cá bố mẹ cá rô đầu vuông thành thục kết 
hợp điều kiện thuận lợi về môi trường có thể 
sinh sản tự nhiên trong ao. Tuy nhiên, trong 
sản xuất giống nhân tạo cá rô đầu vuông 
cần tiêm hormone cho cá bố mẹ nhằm đạt tỷ 
lệ đẻ cao, đồng loạt với sức sinh sản thực tế 
lớn. LHRHa (Luteinizing hormone releasing 
hormone analog), kết hợp với chất kháng 
dompamine (Domperidon -DOM) đã được sử 
dụng để kích thích sinh sản nhân tạo phổ biến 
trên nhiều đối tượng cá biển và cá nước ngọt, 
trong đó có cá rô đồng (Ngamvongchon và 
cộng sự l988; Duncan et al., 2003; Zhohar và 
cs., 2001; Cek & Gökce, 2006). Cá bố mẹ cá rô 
đồng thành thục được kích thích sinh sản nhân 
tạo bằng tiêm hormone, với liều lượng từ 80-
100 µg LHRHa (kết hợp với 5mg DOM)/kg cá 
cái (Phạm Văn Khánh, 1999) hoặc 2500-3000 
UI HCG (kết hợp với 2 não thủy thể cá chép)/

kg cá cái (Nguyễn Văn Triều và Dương Nhật 
Long, 2001) đã cho kết quả tỷ lệ đẻ, tỷ lệ thụ 
tinh và tỷ lệ nở trên 90%. Sử dụng LHRHa liều 
với liều lượng 100 µg/kg (kết hợp + 5mg DOM) 
tiêm một lần cho cá cái, cá đực bằng 1/2 liều này 
đã kích thích thành công sinh sản ở cá rô đầu 
vuông bố mẹ, khối lượng từ 70,5 – 560 g, với tỉ 
lệ thụ tinh đạt 77,4 – 92,8% (Dương Thú y Yên 
và  Phạm Thanh Liêm, 2014). 

Nhìn chung, các nghiên cứu tiêm các loại 
hormone với liều lượng khác nhau cho ra kết 
quả sinh sản khác nhau, tùy thuộc vào nguồn 
gốc cá bố mẹ, mức độ thành thục và điều kiện 
môi trường nuôi vỗ cá bố mẹ cá rô đồng nói 
chung và dòng cá rô đầu vuông nói riêng. Nghề 
nuôi cá rô đầ u vuông tại Khánh Hòa cò n mớ i 
mẻ , chưa được phát triển, trong khi đây là  đố i 
tượ ng nuôi rấ t tiề m năng gó p phầ n cung cấ p 
sả n lượ ng thủ y sả n nuôi nộ i đị a trên đị a bà n 
củ a tỉ nh. Vì vậy, việc nghiên cứ u ảnh hưởng 
của hormone kí ch thí ch sinh sả n LHRHa nhằm 
xác định liều lượng tiêm phù hợp, cung cấp cơ 
sở để tiế n đế n hoàn thiện quy trình sả n xuấ t 
giố ng và  nuôi thương phẩm cá rô đầ u vuông, 
để phát triển nuôi đối tượng này ở các thủy vực 
nước ngọt trong địa bàn của tỉnh Khánh Hòa 
cần thiết nhằm sử dụng hiệu quả diện tích mặt 
nước, góp phần cung cấp sản lượng thủy sản của 
cả nước. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh 
giá ảnh hưởng của liều lượng tiêm LHRHa với 
liều lượng từ 40-120 µg/kg (kết hợp với 5mg 
DOM)/kg cá cái đến cá c chỉ  tiêu: thờ i gian hiệ u 
ứ ng thuố c, tỷ  lệ  đẻ , sứ c sinh sả n hữ u hiệ u, tỷ  lệ  
thụ  tinh, tỷ  lệ  nở , tỷ  lệ  dị  hì nh cá  bộ t trên cá rô 
đầu vuông, nhằm xác định liều lượng tiêm phù 
hợp cho đối tượng này tại Khánh Hòa.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1.  Nguồn cá rô đầu vuông bố mẹ thí 
nghiệm 

Cá rô đồng thương phẩm (9 tháng tuổi) 
dòng đầu vuông, có khối lượng 165 – 320 g/
con (trung bình 238,0 ± 48,0 g), mua từ ao nuôi 
thương phẩm của cơ sở sản xuất cá Quốc Nhã 
(Phước Thới - Ô Môn - Thành phố Cần Thơ) 
được vận chuyển hở, có sục khí về Trại thực 
nghiệm nuôi thủy sản nước ngọt Ninh Phụng 
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– thuộc Trường Đại học Nha Trang. Cá rô đầu 
vuông sau khi vận chuyển về được thả trong ao 
1000 m2 có mái bờ bê tông để nuôi trong vòng 
2 tháng cho cá hồi phục sức khỏe (do quãng 
đường vận chuyển xa), thích nghi với chế độ 
chăm sóc quản lý và môi trường nước tại cơ sở 
thí nghiệm, đồng thời cho cá phát triển thành 
thục sinh dục. Sau đó tuyển chọn những cá thể 
khỏe mạnh, bơi lội linh hoạt không bị xây xát, 
không dị hình, dị tật, khố i lượ ng cơ thể  lớ n hơn 
200 g/con để đưa vào ao nuôi vỗ. Cá rô đầ u 
vuông được nuôi vỗ  trong ao má i bờ  bê tông, 
có diện tích 1.000 m2, độ  sâu mứ c nướ c 1,5-1,8 
m, với mật độ nuôi 1 con/m2. 

Cá  bố  mẹ  đượ c cho ăn thức ăn công nghiệp 
có hàm lượng protein >30%, lipid 5-6%, kích 
cỡ viên thức ăn 4,0-4,5mm, cho ăn 2 lần/ ngày 
vớ i tỷ  lệ  2 – 3% khố i lượ ng thân. Trong quá 
trình cho cá ăn thường xuyên theo dõi hoạ t 
độ ng bắ t mồ i củ a cá  để  điều chỉnh cho phù hợp, 
tránh dư thừa thức ăn, gây ô nhiễm môi trường. 
Thườ ng xuyên theo dõ i yếu tố môi trường 
nước ao nuôi để  có  biệ n phá p điề u chỉ nh kị p 
thờ i, đả m bả o nằ m trong khoảng thích hợp: pH: 
7,3 – 8,2; hàm lượng oxy hòa tan DO>4,0mg/l; 
NH3-N <0,25mg/l. 

Thời gian nuôi vỗ là 3 tháng. Từ tháng nuôi 
thứ 3, đị nh kỳ  2 tuần/lần kiể m tra kế t quả  thà nh 
thụ c củ a cá  bố  mẹ  để  tuyể n chọ n phụ c vụ  cho 
sinh sả n nhân tạ o. Cá đực có thân thon dài, 
vuốt nhẹ vào lỗ sinh dục có tinh dịch màu trắng 
đục chảy ra; cá cái có bụng to, mềm, lỗ hậu 
môn lồi, màu hồng, thấy 2 buồng trứng rõ ràng 
ở bụng là có thể sẵn sàng tuyển chọn để tiêm 
hormone kích thích sinh sản. 

2. Thí nghiệm tiêm LHRHa trên cá rô 
đầu vuông bố mẹ

Cá rô đầu vuông bố mẹ thành thục tuyển 
chọn từ ao nuôi vỗ được tiêm hormone để kích 
thích sinh sản. Hormone sử dụng là LHRHa 
với liều lượng lần lượt là 40, 60, 80, 100, 120 
µgLHRHa (kế t hợ p vớ i 5mg DOM)/kg cá . Cá 
đực tiêm liều bằng ½ so với liều cho cá cái. Mỗi 
nghiệm thức được tiêm trên 6 cặp cá bố mẹ. 
Ngoài ra 1 nghiệm thức tiêm cá bố mẹ bằng 
dung dịch nước muối sinh lý 0,9% được sử 
dụng để làm nghiệm thức đối chứng. Hormone 

và DOM (nghiền mịn trong cối sứ) được pha 
với nước muối sinh lý (0,9%) để tiêm cho cá. 
Vị trí tiêm là ở gốc vây ngực. Cá sau khi tiêm 
hormone được cho vào bể đẻ composite, thể 
tích 120 lít có sục khí nhẹ, đặt trong nhà có mái 
che, mỗi bể 1 cặp cá bố mẹ.   Các yếu tố môi 
trường bể đẻ bao gồm nhiệt độ 29,5-30,5oC, 
pH=7,8, DO = 5,0-5,5 mg/L.

Trứng cá rô đồng có giọt dầu nên nổi trên 
mặt nước. Sau khi cá đẻ xong khoảng 5-6 giờ, 
tiến hành vớt trứng, đếm số lượng để tính sức 
sinh sản hữu hiệu hay sức sinh sản thực tế (số 
trứng mỗi gam cá cái đẻ được). Trứng thụ tinh 
được ấp trong xô nhựa 20 lít, có sục khí nhẹ, 
để ấp cho đến khi trứng nở hoàn toàn. Các yếu 
tố môi trường như nhiệt độ bể ấp 29-31oC, 
pH=7,3-7,8, DO = 4,5-5,5 mg/L. Ấu trùng nở 
ra được tiếp tục theo dõi để xác định tỷ lệ sống, 
tỷ lệ dị hình cho đến khi hết hoàn toàn noãn 
hoàng.

3. Thu thập và xử lý số liệu
- Số liệu về môi trường:
+ Hằng ngày đo các yếu tố môi trường nước 

bể đẻ, ấp nở trứng và ương nuôi ấu trùng bao 
gồm nhiệt độ, pH, hàm lượng oxy hòa tan (DO) 
vào lúc 5:00 -6:00 và 14:00 - 15:00.

+ Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân (độ 
chính xác 0,1oC), pH, DO bằng phương pháp 
so màu với bộ hóa chất test kit của công ty 
SERA - Đức.

- Phương pháp xác định thời gian hiệu 
ứng thuốc và các chỉ tiêu sinh sản:

 + Thời gian hiệu ứng của thuốc (T): Là 
khoảng thời gian từ thời điểm bắt đầu tiêm kích 
dục tố (T1) đến thời điểm cá động hớn và đẻ 
trứng (T2) và được xác định theo công thức:

T (giờ) = T2-T1
+ Tính tỷ lệ đẻ (TLĐ): Tỷ lệ đẻ được tính 

theo công thức:
TLĐ (%) =  

Trong đó: m: số cá cái đã đẻ; M: tổng số cá 
cá cái cho vào bể đẻ

+ Sức sinh sản hữu hiệu (SSS): Sức sinh sản 
hữu hiệu (sức sinh sản thực tế) là số trứng được 
đẻ ra trên mỗi gam cá cái. SSS được xác định 
dựa trên tổng thể tích trứng và đếm số trứng 
đếm được trong 1ml trứng (3 lần lặp lại).
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+ Tỷ lệ thụ tinh (TLTT): Ngay sau khi 
cá đẻ dùng vợt vớt trứng, cho vào 3 chén sứ 
(V = 0,25 lít) không có sục khí, mỗi chén sứ 
100 trứng. Sau 5-6 giờ đếm số trứng thụ tinh 
(A)- những trứng trong, nhìn thấy phôi - trứng 
không thụ tinh là những trứng màu trắng đục – 
để xác định tỷ lệ thụ tinh theo công thức:

TLTT (%) = 
+ Tỷ lệ nở (TLN): Cho vào 3 bát sứ (0,5 

lít), mỗi bát 100 trứng thụ tinh. Sau khi trứng 
nở hoàn toàn, đếm số cá bột mới nở trong các 
bát sứ (A) để xác định tỷ lệ nở và tỷ lệ dị hình 
theo công thức:

TLN (%) = 
+ Tỷ lệ sống của cá bột (TLS) và tỷ lệ dị 

hình (TLDH): Cho vào 3 bát sứ (0,5 lít), mỗi 
bát 100 cá bột mới nở. Tiến hành theo dõi số 
lượng ấu trùng còn sống qua các ngày sau kể 
từ khi nở cho đến khi cá bột hết hoàn toàn khối 
noãn hoàng để xác định tỷ lệ sống theo công 
thức:

TLS (%) = 

TLDH (%) =  
Trong đó: N: Số lượng cá bột hết hoàn toàn 

khối noãn hoàng; n: Số lượng cá bị dị hình
Số liệu được thu thập và  xử  lý  trong phầ n 

mề m Microsoft excel 2016 và SPSS Version 
26.0. Tùy thuộc vào từng chỉ tiêu cụ thể mà 
số liệu được trình bày ở dạng trung bình (TB) 
± độ lệch chuẩn (SD-standard deviation), TB± 
sai số chuẩn (SE-Standard error of the mean) 
hoặc khoảng biến động. Tất cả các số liệu được 
phân tích bằng phương pháp phân tích phương 
sai một yế u tố  (One Way ANOVA). Sự sai 
khác giữa các nghiệm thức được so sánh theo 
phương pháp Tukey’s multiple comparison test 
trên phần mềm SPSS, version 26.0. Sự sai khác 
có ý nghĩa được xem xét khi P < 0,05.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

 1. Ảnh hưởng của liều lượng LHRHa đến 
tỷ lệ đẻ, sức sinh sản và thời gian hiệu ứng 
thuốc trên cá rô đầu vuông

Kết quả sinh sản của cá rô đầu vuông được 
trình bày ở Bảng 1. Khối lượng cá cái cho vào 
sinh sản có khối lượng trung bình dao động 

từ 377,8±18,9 g đến 391,3±21,0. Trong các 
nghiệm thức thí nghiệm thì nghiệm thức không 
tiêm hormone (ĐC) cá rô đầu vuông không 
sinh sản sau 24 giờ. Ở tất cả các nghiệm thức 
tiêm hormone đều có cá cái sinh sản. Trong 
đó, ở NT80 và NT100 tất cả cá cái đều sinh 
sản (tức tỷ lệ đẻ 100%), nghiệm thức NT60 và 
NT120 tỷ lệ đẻ đạt 83,3%, trong khi NT40 tỷ 
lệ đẻ chỉ đạt 50%. Hormone LHRHa đã được 
sử dụng để kích thích sinh sản nhân tạo thành 
công trên nhiều đối tượng cá (Donaldson và 
cộng sự, 1981; Zohar & Mylonas, 2001). Liều 
lượng tiêm LHRHa khác nhau ảnh hưởng đến 
kết quả sinh sản và tủy thuộc vào loài và nhất 
là mức độ thành thục của cá. Kết quả này cho 
thấy rằng mặc dù cá rô đầu vuông thành thục 
sinh dục có thể đẻ ngoài tự nhiên trong mùa vụ 
sinh sản, nhưng trong sinh sản nhân tạo nếu 
không kích thích bằng hormone thì cá sẽ không 
sinh sản vào thời điểm mong muốn (nghiệm 
thức ĐC). Đồng thời, liều lượng tiêm hormone 
không phù hợp (quá thấp hoặc quá cao) cũng 
ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ đẻ ở cá rô đầu vuông 
(Bảng 1). 

Sức sinh sản của cá rô đầu vuông theo khối 
lượng cá được trình bày trong Hình 1. Cá rô 
đầu vuông sinh sản được 142.360-252.360 
trứng, tương ứng với sức sinh sản hữu hiệu 
(SSS) là 359-664 trứng/g cá cái. Kết quả phân 
tích cho thấy không có mối tương quan giữa 
khối lượng cá cái và SSS ở cá rô đầu vuông. 
Cá rô đầu vuông có sức sinh sản cao hơn so với 
kết quả công bố của Dương Thúy Yên và Phạm 
Thanh Liêm (2014), điều này do khối lượng cá 
cái trong nghiên cứu này lớn hơn so với cá mà 
hai tác giả này đã sử dụng. Theo Marimuthu 
và cộng sự (2009), số lượng trứng đẻ ra được 
trên mỗi cá thể cá rô đồng cái và SSS có tương 
quan thuận với khối lượng cơ thể cá tham gia 
sinh sản. Tuy nhiên, sức sinh sản của cá còn 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc điểm 
di truyền và chế độ chăm sóc quản lý cá bố mẹ, 
nhất là chế độ dinh dưỡng hợp lý để chuyển 
hóa tốt sản phẩm sinh dục đóng vai tròng quan 
trọng. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy đối 
với cá rô đầu vuông trong cùng nhóm khối 
lượng, dao động từ 357,0-398,0 g, sự sai khác 
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về số lượng trứng đẻ ra trên mỗi cá cái sai khác 
không có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Khi xét 
tương quan giữa chỉ tiêu sức sinh sản với khối 
lượng cơ thể cá cái cho thấy chúng không phụ 
thuộc vào khối lượng cá (R2 rất nhỏ; Hình 1).

Đồng thời, sức sinh sản hữu hiệu (SSS) ở 
cá rô đầu vuông cũng chịu ảnh hưởng bởi liều 
lượng tiêm LHRHa, trong đó liều lượng tiêm 
càng cao thì SSS càng lớn. Cá rô đầu vuông 
ở NT120 cho SSS cao nhất, kế đến là NT80 
và thấp nhất là cá ở NT40 (Bảng 1). Kết quả 

nghiên cứu này phù hợp với công bố trên cá rô 
đồng của Zalina và cộng sự (2012), trong đó 
khi tăng liều lượng tiêm LHRHa từ 2 đến 200 
µgLHRHa/kg cá cái thì số lượng trứng được 
sinh sản ra tăng từ 2.785 lên 30.499 trứng/cá 
thể. Việc tăng lượng tiêm LHRHa trên cá rô 
đồng cũng làm tăng SSS (Morioka và cộng sự, 
2009), tuy nhiên cơ sở khoa học của sự tăng 
SSS gây ra bởi hormone này vẫn còn chưa 
được nghiên cứu đầy đủ trên cá rô đồng vì phải 
tiêm kết hợp với DOM. 

Bảng 1. Thời gian hiệu ứng thuốc, tỷ lệ đẻ và sức sinh sản ở cá rô đầu vuông tiêm LRHa 
với các liều lượng khác nhau

Chỉ tiêu
Nghiệm thức

ĐC NT40 NT60 NT80 NT100 NT120
Khối lượng cá ♀(g) 391,3±21,0 383,0±11,3  377,8±18,9 379,2±9,4 383,0±17,1 380,8±18,5

Tỷ lệ đẻ (%) 0 50,0 83,3 100,0 100,0 83,3
Thời gian hiệu ứng 

thuốc (giờ) -  7,4±0,5a  7,2±0,5a 6,2±0,2b 6,2±0,2b 6,1±0,2b

Sức sinh sản 
hữu hiệu 

(số trứng/g cá cái)
- 415,6±60,7a 456,0 ±39,7 ab 517,8±40,7 b 504,3±39,3 ab  616,8±54,1c

Các nghiệm thức ĐC, NT40, NT60, NT80, NT100 và NT120 tương ứng với nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức liều lượng 
tiêm 40, 60, 80, 100 và 120 µgLHRHa/kg cá rô đầu vuông cái; Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình±SD; Trong 
cùng một hàng, các chỉ số trên a, b ,c chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Hình 1. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng cá cái và sức sinh sản thực tế trên cá rô đầu vuông
Số lượng trứng thu được theo khối lượng cá cái; B) Sức sinh sản hữu hiệu (SSS) theo khối lượng cá.

Thời gian hiệu ứng thuốc trên cá rô đầu 
vuông trung bình từ 6,1±0,2 giờ đến 7,4±0,5 
giờ. Liều lượng tiêm hormone LHRHa ảnh 
hưởng đến thời gian hiệu ứng thuốc trên cá rô 
đầu vuông. Thời gian hiệu ứng thuốc ở nghiệm 
thức NT80, NT100 và NT120 thấp hơn so với 
hai nghiệm thức NT40 và NT60 (P<0,05). Thời 

gian hiệu ứng thuốc phụ thuộc vào nhiệt độ môi 
trường nước, đặc điểm sinh lý của từng loài cá 
khác nhau, cũng như việc sử dụng kết hợp các 
loại hormone (Bosak-Kahkesh et al., 2010) và 
liều lượng RHRHa  ( Zalina và cộng sự, 2012). 
Theo Zalina và cộng sự (2012), ở nhiệt độ 26-
27oC, thời gian hiệu ứng LHRHa 2-200µg/kg 
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trên cá rô đồng dao động từ 9-11 giờ.  Trong 
khi, cá rô đầu vuông cho sinh sản ở nhiệt độ 
29,5-30,5 oC thời gian hiệu ứng thuốc giảm 
xuống còn 6,1-7,4 giờ. Nhiệt độ môi trường 
nước trong bể sinh sản khác nhau có thể là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến sự khác 
nhau về thời gian hiệu ứng của hormone. Tuy 
nhiên, cần có những nghiên cứu về ảnh hưởng 
của nhiệt độ đến thời gian hiệu ứng thuốc để 
làm sáng tỏ nhận định này. Kết quả ở Bảng 1 
cho thấy liều lượng từ 80-120µgLHRHa/kg 
cá cái đã thúc đẩy nhanh quá trình chín, rụng 
trứng và đẻ trứng trên cá rô đầu vuông.

2. Ảnh hưởng của liều lượng LHRHa đến 
tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở cá rô đầu vuông

Tỷ lệ thụ tinh:
Tỷ lệ thụ tinh của trứng cá rô đầu vuông 

tương đối cao (>87%). Liều lượng tiêm 
hormone ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ tinh ở cá rô 
đầu vuông. Nghiệm thức NT120 cho kết quả 
thụ tinh thấp nhất (87,6±5,5%) và sai khác có 
ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn 
lại (P<0,01). Tỷ lệ thụ tinh ở các NT40, NT60, 
NT80 và NT100 dao động từ 94,5 ±2,0% đến 
97,5±2,9 và sai khác không có ý nghĩa thống 
kê. Theo Barry và cộng sự (1995), LHRHa có 
thể sử dụng để kích thích sinh sản hiệu quả trên 
cá vược nước ngọt (Sander vitreus), trong đó 

liều lượng tiêm, không ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ 
thụ tinh. Kết quả này tương tự nghiên cứu trên 
cá rô đồng của Zalina và cộng sự (2012), khi 
các tác giả tiêm với liều lượng từ 2-200 µg/kg 
cá cái. Tuy nhiên, trên cá vược đốm (Aralabrax 
maculatofasciatus) khi tiêm liều lượng LHRHa 
từ 100 µg/kg cá cái dẫn đến kết quả thụ tinh 
thấp (Alcántar-Vázquez và cộng sự, 2016). 
Đối với hormone sGnRHa, khi tiêm liều lượng 
tiêm cao hơn 15 µg sGnRHa/kg đã ảnh hưởng 
xấu đến tỷ lệ thụ tinh trên cá rô đồng (Mandal 
và cộng sự, 2016). Kết quả từ thí nghiệm này 
chứng tỏ rằng khi tiêm LHRHa cao hơn liều 
lượng tối ưu làm giảm tỷ lệ thụ tinh của trứng 
cá rô đầu vuông. Dưới tác động của LHRHa 
với liều lượng lớn hơn mức tối ưu đã ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng của sản phẩm sinh 
dục trên cá cái.  Điều này có thể do liều LHRHa 
cao bên cạnh kích thích quá trình rụng trứng 
những trứng sắp chín nó còn tác động đến việc 
rụng và đẻ cả những trứng còn non, dẫn đến thụ 
tinh thấp. Tuy nhiên, cơ sở khoa học của nhận 
định này cần được làm sáng tỏ trong những 
nghiên cứu tiếp theo.

Tỷ lệ nở của trứng:
Trứng cá rô đầu vuông thụ tinh nở thành 

cá bột sau 15-16 giờ ấp nở. Qua phân tích cho 
thấy, liều lượng tiêm hormone ảnh hưởng đến 

Hình 2. Tỷ lệ thụ tinh trứng cá rô đầu vuông
Các nghiệm thức NT40, NT60, NT80, NT100 và NT120 tương ứng với nghiệm thức liều lượng tiêm 40, 60, 80, 100 và 120 
µgLHRHa/kg cá rô đầu vuông cái; Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình±SE (thanh trên đầu cột); Các chỉ số trên 
a,b chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
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tỷ lệ nở ở cá rô đầu vuông (Hình 3). Nghiệm 
thức NT120 cũng cho kết quả tỷ lệ nở thấp nhất 
(85,8±3,3%) và sai khác có ý nghĩa thống kê 
so với các nghiệm thức còn lại (P<0.05). Tỷ 
lệ nở ở các NT40, NT60, NT80 và NT100 dao 
động từ 91,9±5,1% đến 94,6 ±1,0% và sai khác 
không có ý nghĩa thống kê. Liều lượng tiêm 
hormone cao hơn mức tối ưu ảnh hưởng xấu 
đến kết quả tỷ lệ nở của trứng thụ tinh ở cá 
(Alvariño và cộng sự, 1992;  Alcántar-Vázquez 
và cộng sự, 2016). Tỷ lệ nở của trứng cá rô đồng 
giảm từ 65,33±2,69% xuống còn 59,61±2,8% 
khi tăng liều tiêm từ 2-20 µg/kg cá cái (Zalina 
và cộng sự, 2012). Kết quả từ nghiên cứu này 
tương đồng với những nghiên cứu vừa nêu ra, 
củng cố giả thuyết rằng khi tiêm hormone với 
liều lượng cao trên cá cái sẽ giảm tỷ lệ thụ tinh, 
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển phôi và do đó 
giảm tỷ lệ nở trên cá. 

3. Ảnh hưởng của liều lượng LHRHa đến 
tỷ lệ sống và tỷ lệ dị hình ở cá bột cá rô đầu 
vuông

- Tỷ lệ sống của cá bột:
Tỷ lệ sống của cá bột theo thời gian ở các 

nghiệm thức tiêm hormone được trình bày ở 
Hình 4. Trong vòng 4 ngày đầu (4DAH) tỷ lệ 
sống của ấu trùng vẫn còn cao. Tuy nhiên, kể 

từ ngày thứ 5 trở đi ấu trùng bắt đầu chết nhiều, 
tỷ lệ sống giảm rất mạnh, xuống dưới 25% ở 
ngày thứ 7 và ấu trùng chết gần hết ở ngày thứ 
8. Giai đoạn cá bột mới nở sử dụng khối noãn 
hoàng làm nguồn năng lượng cho hoạt động 
sống, trước khi kết hợp với nguồn thức ăn 
bên ngoài. Điều này dẫn đến ấu trùng chết rất 
nhanh nếu nguồn dinh dưỡng bên ngoài không 
được cung cấp tại thời điểm phù hợp. Qua quan 
sát trên ấu trùng cho thấy kích thước khối noãn 
hoàng trên cá bột giảm rất nhanh từ ngày thứ 4 
trở đi, và hầu như không còn thấy ở ngày thứ 
6. Qua phân tích cho thấy chỉ duy nhất tại thời 
điểm 1 ngày sau khi nở (1DAH) có sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ sống của cá bột, 
trong đó NT120 cho kết quả tỷ lệ sống thấp 
hơn các nghiệm thức còn lại. Trong khi đó, 
các thời điểm từ 2DAH đến 7DAH không có 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ sống 
giữa các nghiệm thức. Khi tiêm cá vược đốm 
LHRHa 100 µg/kg làm giảm sức sống của cá 
bột mới nở và giảm tỷ lệ sống của cá ở giai 
đoạn dinh dưỡng bằng noãn hoàng (Alcántar-
Vázquez  và cộng sự, 2016). Cá rô đồng tiêm 
GnRH với liều lượng cao hơn liều lượng tối 
ưu (>15 µg sGnRHa/kg) làm giảm tỷ lệ nở và 
tỷ lệ sống của ấu trùng. Kết quả từ nghiên cứu 

Hình 3. Tỷ lệ nở của trứng cá rô đầu vuông
Các nghiệm thức NT40, NT60, NT80, NT100 và NT120 tương ứng với nghiệm thức liều lượng tiêm 40, 60, 80, 100 và 120 
µgLHRHa/kg cá rô đầu vuông cái; Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình±SE (thanh trên đầu cột); Các chỉ số trên 
a,b chỉ sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).
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này cho thấy liều lượng tiêm hormone cao hơn 
LHRHa 100 µg/kg đã ảnh hưởng đến sức sống 
trên cá rô đồng ở giai đoạn rất sớm (giai đoạn 
phát triển phôi - tỷ lệ nở, và giai đoạn cá bột cá 
bột 1DAH). 

- Tỷ lệ dị hình trên cá bột
Tỷ lệ dị hình ở cá bột cá rô đầu vuông tương 

đối thấp, dao động từ 2,5±0,4% đến 3,0±0,8%. 
Không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê về tỷ 

lệ dị hình trên cá bột giữa các nghiệm thức tiêm 
hormone (Hình 5). Tỷ lệ dị hình ở cá phụ thuộc 
vào chất lượng di truyền của đàn các bố mẹ, 
mức độ cận huyết và điều kiện chăm sóc quản 
lý. Giai đoạn cá bột rất nhạy cảm với sự biến 
động của các yếu tố môi bể nuôi và chế độ dinh 
dưỡng (Borcato và cộng sự, 2004). Các yếu 
tố này ảnh hưởng liên tục trong suốt quá trình 
phát triển và biến thái của cá bột và thường 

Hình 4. Tỷ lệ sống của cá bột cá rô đầu vuông theo thời gian
Các nghiệm thức NT40, NT60, NT80, NT100 và NT120 tương ứng với nghiệm thức liều lượng tiêm 40, 60, 80, 100 và 120 
µgLHRHa/kg cá rô đầu vuông cái; DAH-day after hatch là ngày tuổi tính từ thời điểm cá mới nở; Số liệu được trình bày 
là giá trị trung bình.

Hình 5. Tỷ lệ dị hình ở cá bột cá rô đầu vuông
Các nghiệm thức NT40, NT60, NT80, NT100 và NT120 tương ứng với nghiệm thức liều lượng tiêm 40, 60, 80, 100 và 120 
µgLHRHa/kg cá rô đầu vuông cái; Số liệu được trình bày dưới dạng trung bình±SE (thanh trên đầu cột); Các chỉ số trên 
a chỉ sự sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05).
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biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài khi cá đến giai 
đoạn cá hương hoặc cá giống. Nghiên cứu này 
không ghi nhận sự sai khác có ý nghĩa về mặt 
thống kê về tỷ lệ dị hình giữa các nghiệm thức 
tiêm hormone. Điều này có thể ảnh hưởng của 
hormone LHRHa với liều lượng cao trên cá rô 
đồng (nếu có) đã thể hiện giai đoạn phôi và 
giai đoạn ấu trùng vừa mới nở như đã trình bày 
trên đây. Hơn nữa, nghiên cứu này chỉ theo dõi 
đến giai đoạn cá bột hết noãn hoàn nên có thể 
không quan sát được những dị hình chưa được 
biểu hiện ra bên ngoài, cho đến giai đoạn hậu 
ấu trùng. Do đó, cần có những nghiên cứu tiếp 
theo để cung cấp cơ sở khoa học cho nhận định 
này.
VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

1. Kết luận
Qua các kết quả thu được từ nghiên cứu 

này, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:
- Liều lượng tiêm LHRHa có ảnh hưởng 

đến thờ i gian hiệ u ứ ng thuố c, tỷ  lệ  đẻ , sứ c sinh 
sả n hữ u hiệ u, tỷ  lệ  thụ  tinh, tỷ  lệ  nở , tỷ  lệ  sống 
của cá bột mới nở. Liều lượng LHRHa từ 80 
µgLHRHa giảm thời gian hiệu ứng thuốc trên 
cá rô đầu vuông. Sử dụng hormone trên 120 
µgLHRHa có thể tăng sức sinh sản hữu hiệu 
nhưng làm giảm tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ 
sống của ấu trùng 1 ngày tuổi. 

- Trong thực tế sản xuất, để tiết kiệm chi 
phí, chỉ cần tiêm 80 µgLHRHa (kế t hợ p vớ i 
5mg DOM)/kg cho cá rô đầu vuông cái tại khu 
vực Khánh Hòa.

2. Đề xuất ý kiến:
- Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của 

LHRHa đến chất lượng trứng (thành phần sinh 
hóa) và chất lượng tinh trùng và khả năng thụ 
tinh trên cá rô đầu vuông để cung cấp cơ sở 
khoa học cho ảnh hưởng của hormone này đến 
các chỉ tiêu sinh sản.

- Nghiên cứu về đặc điểm di truyền, ảnh 
hưởng của chế độ dinh dưỡng trên cá rô đầu 
vuông bố mẹ, cũng như các giai đoạn khác, 
nhất là giai đoạn ấu trùng để cung cấp cấp cơ 
sở cho việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống 
đối tượng này. 
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